
UỶ BAN NHÂN DÂN  

XÃ VĨNH PHƯƠNG 

 

Số:  2133 /TB-UBND 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phương, ngày 20 tháng  12 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Về việc Niêm yết danh mục TTHC ban hành mới, bãi bỏ  

trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 

 

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính 

phủ về việc hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

  Căn cứ Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính 

phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết giải quyết thủ tục hành chính;  

Căn cứ Quyết định số 3056/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

tthuộc lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã; 

 UBND xã Vĩnh Phương thông báo niêm yết công khai Danh mục thủ tục 

hành chính mới ban hành lĩnh vực gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND cấp xã; 

 Thời gian niêm yết công khai kể từ ngày ra thông báo. 

 Địa điểm niêm yết: Bộ phận TN&TKQ xã Vĩnh Phương, Hội trường UBND 

xã, Trung tâm sinh hoạt cộng đồng UBND xã, các nhà văn hóa thôn, Trang thông 

tin điện tử xã. 

  UBND xã Vĩnh Phương thông báo đến các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức, 

cá nhân được biết./.  

 

Nơi nhận:  

-TT Đảng ủy, TT HĐND; UBMT TQVN xã; (VBĐT) 

- Các ngành, đoàn thể; (VBĐT) 

- Trang TTĐT xã; 

- Lưu: VT, VP.(02) 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Thị Thanh Huyền 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

 LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 

(Trích từ Quyết định số 3056/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Khánh Hòa) 

STT Tên thủ tục 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

01 Giải quyết chế độ mai 

táng phí đối với thanh 

niên xung phong thời 

kỳ chống Pháp (Mã số 

TTHC: 2.002308) (Sửa 

đổi, bổ sung TTHC số 

thứ tự 2 Mục I tại 

Quyết định số 

1288/QĐ-UBND ngày 

05/6/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Hòa) 

Không 

quy 

định 

Bộ phận 

TN&TKQ 

UBND 

cấp xã 

Không -Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 

18/12/ 2008 của Thủ tướng Chính phủ về 

chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối 

với thanh niên xung phong thời kỳ kháng 

chiến chống Pháp. 

-Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 

10/07/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện 

Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 

18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế 

độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với 

thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến 

chống Pháp. 

-Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 

29/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ một số điều của các Thông tư, Thông tư 

liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, 

xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy 

hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú 

khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

-Quyết định số 1829/QĐ-LĐTBXH ngày 

30/11/2023 của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi 

bỏ về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

02 Trợ cấp một lần đối 

với  thanh niên xung 

phong đã hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng 

chiến 

(Mã số TTHC: 

2.001157) (Sửa đổi, bỏ 

sung TTHC số thứ tự 

25, Mục I công bố tại 

Quyết định 2130/QD- 

UBND ngày 27/7/2018 

25 

ngày 

làm 

việc 

(kể từ 

ngày 

nhận 

đủ hồ 

sơ hợp 

lệ). 

 

Bộ phận 

TN&TKQ 

UBND 

cấp xã 

Không -Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 

27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về chế độ đối với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng 

chiến; 

-Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT- 

BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của 

liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực 

hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng 
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của UBND tỉnh Khánh 

Hòa) 

 

chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg 

ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ; 

-Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 

29/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ một số điều của các Thông tư, Thông tư 

liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, 

xuất trình sổ hộ khẩu giấy, số tạm trú giấy 

hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú 

khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

-Quyết định số 1829/QĐ-LĐTBXH ngày 

30/11/2023 của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi 

bỏ về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

3 Trợ cấp hàng tháng đối 

với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng 

chiến  

(Mã số TTHC: 

2.001396) 

(Sửa đổi, bổ sung 

TTHC số thứ tự 26, 

Mục I công bố tại 

Quyết dinh 2130/QĐ-

UBND ngày 27/7/2018 

của UBND tỉnh Khánh 

Hòa) 

 

25 

ngày 

Làm 

việc 

(kể từ 

ngày 

nhận 

đủ hồ 

sơ hợp 

lệ). 

 

Bộ phận 

TN&TKQ 

UBND 

cấp xã 

Không -Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 

27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về chế độ đối với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng 

chiến; 

-Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT- 

BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của 

liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực 

hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng 

chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg 

ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ; 

-Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 

29/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ bỏ một 

số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch 

có quy định liên quan đến việc nộp, xuất 

trình số hộ khẩu giấy, số tạm trú giấy hoặc 

giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi 

thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 

-Quyết định số 1829/QĐ-LĐTBXH ngày 

30/11/2023 của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi 

bỏ về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 

(Trích từ Quyết định số 3056/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Khánh Hòa) 

Stt Tên TTHC 
Mã số 

TTHC 

Quyết định ban hành 

TTHC 

Tên VBQPPL quy 

định việc bãi bỏ 

TTHC 

1 Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế 

độ trợ cấp một lần đối với 

thân nhân người hoạt động 

kháng chiến được tặng huân 

chương, huy chương chết 

trước ngày 01 tháng 01 năm 

1995 mà chưa được hưởng 

chế độ ưu đãi 

 

1.005387 

 

Quyết định ban hành TTHC 

Quyết định số 2335/QĐ- 

UBND ngày 16/7/2019 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc công bố Danh 

mục thủ tục hành chính được 

Quyết định số 1829/QĐ-

LĐTBXH sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực ngày 30/11/2023 của 

Bộ Lao động Người có công 

thuộc thẩm Thương binh và 

Xã hội về việc công bố quyền 

giải quyết của Sở Lao thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung, 

Thương binh và Xã thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ về lĩnh 

vực người có công thuộc 

phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

Nghị định số 131/2021/NĐ-

CP của Chính phủ: Quy 

định chi tiết và biện pháp 

thi hành Pháp lệnh Ưu đãi 

người có công với cách 

mạng; 

Quyết định số 1829/QĐ-

LĐTBXH ngày 30/11/2023 

của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về việc công 

bố thủ tục hành chính sửa 

đổi, bổ sung, thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ về lĩnh vực 

người có công thuộc phạm 

vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 
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